TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG                  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 

                                                                             MÔN: NGỮ  VĂN 6 

                                                NĂM HỌC: 2019 - 2020
                                                Thời gian làm bài: 90 phút

                                                                      Ngày kiểm tra: 10/12/2019
I. Mục tiêu:
1.Kiến thức: 

 Củng cố kiến thức đã học trong học kì 1: Nội dung và nghệ thuật, đặc điểm thể loại của các văn bản văn học dân gian đã học; kiến thức tiếng Việt về cụm danh từ, số từ, thể loại văn kể chuyện tưởng tượng.
2.Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng dùng từ, đặt câu, viết bài văn, phát hiện và sửa lỗi khi viết văn.
3. Thái độ
- Nghiêm túc khi làm bài.
- Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

4. Định hướng và phát triển năng lực: 

Năng lực tự học, giải quyết vấn đề, cảm thụ văn học, tổng hợp kiến thức.

II. Ma trận:
	           Mức độ

Nội dung 
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao


	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	
	

	Phần văn bản (Ếch ngồi đáy giếng, Treo biển)
	
	Biết được tên văn bản, thể loại
	
	Bài học nhận thức rút ra từ văn bản
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	1
2
20%
	
	1
1

10%
	
	
	
	2

3
30%

	Phần Tiếng Việt (Cụm danh từ, số từ)
	
	Nhận biết số từ và phân loại số từ
	
	Cụm danh từ và cấu tạo cụm danh từ
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	1
0,5

5%
	
	1
1,5

15%
	
	
	
	2
2

20%

	Tập làm văn (Văn tự sự)
	
	
	
	
	
	
	Kể chuyện tưởng tượng
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	
	
	
	
	
	1

5
50%
	1

5
50%

	Tổng câu (ý)

Tổng điểm

Tỉ lệ
	
	2
2,5
20%
	
	2
2,5
20%
	
	
	        1

5
50%

	5
10

100%


III. Nội dung đề kiểm tra : (đính kèm)
IV. Đáp án chi tiết: (đính kèm)                                                
	TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG

Đề số: 01
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: NGỮ  VĂN 6

NĂM HỌC: 2019 – 2020
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra: 10/12/2019


Phần I: (5 điểm) Đọc kĩ đoạn trích dưới đây và trả lời các câu hỏi cho bên dưới: 
       “Có một con ếch sống lâu ngày trong một giếng nọ. Xung quanh nó chỉ có vài con nhái, cua, ốc bé nhỏ. Hằng ngày nó cất tiếng kêu ồm ộp làm vang động cả giếng, khiến các con vật kia rất hoảng sợ. Ếch cứ tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng chiếc vung và nó thì oai như một vị chúa tể.

         Một năm nọ, trời mưa to làm nước trong giếng dềnh lên, tràn bờ, đưa ếch ta ra ngoài.

         Quen thói cũ, ếch nghênh ngang đi lại khắp nơi và cất tiếng kêu ồm ộp. Nó nhâng nháo đưa cặp mắt nhìn lên bầu trời, chả thèm để ý đến xung quanh nên đã bị một con trâu đi qua giẫm bẹp.”

                                                                        (Trích Ngữ văn 6 - tập Một)

1. Đoạn trên trích từ văn bản nào? Văn bản ấy thuộc thể loại truyện gì? Nêu khái niệm thể loại của truyện đó? 

2. Tìm cụm danh từ có trong câu: “Một năm nọ, trời mưa to làm nước trong giếng dềnh lên, tràn bờ, đưa ếch ta ra ngoài”.
Phân tích cấu tạo cụm danh từ vừa tìm được.
3. Tìm số từ trong câu“Ếch cứ tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng chiếc vung và nó thì oai như một vị chúa tể”. Xác định ý nghĩa số từ vừa tìm được.
4. Em rút ra cho mình bài học nhận thức gì từ văn bản có đoạn trích trên?
Phần II: (5 điểm) Tập làm văn:

Kể chuyện mười năm sau em về thăm lại mái trường mà hiện nay em đang học. Hãy tưởng tượng những đổi thay có thể xảy ra.

	III. Đáp án và biểu điểm chấm – Đề số 1
	 


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(5 điểm)
	1. - Đoạn trên nằm trong truyện “Ếch ngồi đáy giếng”.

- Văn bản thuộc thể loại truyện ngụ ngôn. 

- Nêu khái niệm thể loại truyện ngụ ngôn: loại truyện kể, bằng văn xuôi, hoặc văn vần, mượn chuyện về loài vật, đồ vật hoặc về chính con người để nói bóng gió, kín đáo chuyện con người, nhằm khuyên nhủ, răn dạy người ta bài học nào đó trong cuộc sống.

2. Cụm danh từ: một năm nọ
Cấu tạo cụm danh từ: 
Phần trước

Phần trung tâm

Phần sau

một
năm
nọ
3. Số từ: một
  Số từ chỉ số lượng.
4. Bài học nhận thức: Khuyên nhủ người ta phải cố gắng mở rộng tầm hiểu biết của mình, không được chủ quan, kiêu ngạo.
	0.5

0.5

1

0.5
1
0.25

0.25

1

	Câu 2

(5 điểm)
	* Nội dung (4đ): 

1. Mở bài:
Giới thiệu hoàn cảnh trở về thăm trường sau mười năm.
2. Thân bài: 

- Sự thay đổi của ngôi trường? (quang cảnh xung quanh, sân trường, cây cối, lớp học, …).
- Sự thay đổi của bản thân, bạn bè, thầy cô, … sau mười năm?

- Cuộc gặp gỡ, trò chuyện với bạn bè và thầy cô giáo cũ?
- Lời hứa hẹn về thăm trường vào lần gặp tới.
3.Kết bài
Nêu cảm xúc, suy nghĩ của mình nhân dịp về thăm trường.
* Về hình thức (1đ):

- Bố cục rõ ràng: Mở bài, thân bài, kết bài.

- Bài văn đúng thể loại kể chuyện tưởng tượng, sử dụng ngôi kể thứ nhất.

- Diễn đạt lưu loát. Không mắc lỗi từ, lỗi câu, lỗi chính tả.
	0.25
1
1
1
0.5

0.25

0.25

0.25

0.5


	Ban giám hiệu


	Tổ, nhóm


	Người ra đề

Đinh Thị Huế


	TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG

Đề số: 02
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: NGỮ  VĂN 6

NĂM HỌC: 2019 – 2020
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra: 10/12/2019


Phần I: (5 điểm) Đọc kĩ đoạn trích dưới đây và trả lời các câu hỏi cho bên dưới: 
“ Một cửa hàng bán cá làm cái biển đề mấy chữ to tướng:
                "Ở ÐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI"

Biển vừa treo lên, có người qua đường xem, cười bảo:
- Nhà này xưa nay quen bán cá ươn hay sao mà bây giờ phải đề biển là cá “tươi"?
Nhà hàng nghe nói, bỏ ngay chữ "tươi" đi …
 …Cách vài hôm, lại có một người khách đến mua cá, cũng nhìn lên biển, cười bảo:

- Ở đây chẳng bán cá thì bày cá ra để khoe hay sao mà phải đề là "có bán"?
Nhà hàng nghe nói lại bỏ ngay hai chữ "có bán" đi. Thành ra biển chỉ còn có mỗi một chữ "cá". Anh ta nghĩ bụng chắc từ bây giờ không ai còn bắt bẻ gì nữa. 
Vài hôm sau, người láng giềng sang chơi, nhìn cái biển, nói:

- Chưa đi đến đầu phố đã ngửi mùi tanh, đến gần nhà thì đã thấy đầy những cá, ai mà chẳng biết là bán cá, còn đề biển làm gì nữa?
Thế là nhà hàng cất nốt cái biển!
                                                                        (Trích Ngữ văn 6 - tập Một)

1. Đoạn trên trích từ văn bản nào? Văn bản ấy thuộc thể loại truyện gì? Nêu khái niệm thể loại của truyện đó? 

2. Tìm cụm danh từ có trong câu: “ Một cửa hàng bán cá làm cái biển đề mấy chữ to tướng: "Ở ÐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI"”. Phân tích cấu tạo cụm danh từ vừa tìm được.
3. Tìm số từ trong câu:“Thành ra biển chỉ còn có mỗi một chữ "cá". Xác định ý nghĩa của số từ vừa tìm được.

4. Em rút ra cho mình bài học nhận thức gì từ văn bản có đoạn trích trên?
Phần II: (5 điểm) Tập làm văn:

Kể chuyện mười năm sau em về thăm lại mái trường mà hiện nay em đang học. Hãy tưởng tượng những đổi thay có thể xảy ra.

	III. Đáp án và biểu điểm chấm – Đề số 2
Câu

Nội dung

Điểm

Phần I (5 điểm)

1. - Đoạn trên nằm trong truyện “Treo biển”.

- Văn bản thuộc thể loại truyện cười. 

- Nêu khái niệm thể loại truyện cười: loại truyện kể về những hiện tượng đáng cười trong cuộc sống nhằm tạo ra tiếng cười mua vui hoặc phê phán những thói hư, tật xấu trong xã hội.

2. Cụm danh từ: một cửa hàng bán cá
Cấu tạo cụm danh từ: 

Phần trước

Phần trung tâm

Phần sau

một
cửa hàng
bán cá
3. Số từ: một
 Số từ chỉ số lượng 

4. Bài học nhận thức: Truyện phê phán nhẹ nhàng những người thiếu chủ kiến khi làm việc, không suy xét kĩ khi nghe những ý kiến khác.
0.5

0.5

1

0.5
1

0.25

0.25

1
Phần II
(5 điểm)

* Nội dung (4đ): 

1. Mở bài:

Giới thiệu hoàn cảnh trở về thăm trường sau mười năm.
2. Thân bài: 

- Sự thay đổi của ngôi trường? (quang cảnh xung quanh, sân trường, cây cối, lớp học, …).

- Sự thay đổi của bản thân, bạn bè, thầy cô, … sau mười năm?

- Cuộc gặp gỡ, trò chuyện với bạn bè và thầy cô giáo cũ?

- Lời hứa hẹn về thăm trường vào lần gặp tới.

3.Kết bài
Nêu cảm xúc, suy nghĩ của mình nhân dịp về thăm trường.

* Về hình thức (1đ):

- Bố cục rõ ràng: Mở bài, thân bài, kết bài.

- Bài văn đúng thể loại kể chuyện tưởng tượng, sử dụng ngôi kể thứ nhất.

- Diễn đạt lưu loát. Không mắc lỗi từ, lỗi câu, lỗi chính tả.

0.25

1

1

1

0.5

0.25
0.25

0.25

0.5


	 


	Ban giám hiệu


	Tổ, nhóm


	Người ra đề

Đinh Thị Huế


